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	QUỐC HỘI KHÓA XV

ỦY BAN TƯ PHÁP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2024


BÁO CÁO TÓM TẮT
Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Pháp lệnh Chi phí tố tụng

Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội,

Ngày 13/12/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự thảo Pháp lệnh Chi phí tố tụng (dự thảo Pháp lệnh). Thực hiện Kết luận của UBTVQH, Thường trực Ủy ban Tư pháp (UBTP) đã chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) và Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị bổ sung dự án Pháp lệnh vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trong đó, quy định rõ phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh gồm chi phí tố tụng hình sự, chi phí tố tụng dân sự, chi phí tố tụng hành chính và chi phí tố tụng cho Hội thẩm; đồng thời, nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo Pháp lệnh trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến của UBTVQH, tiếp thu tối đa ý kiến của các cơ quan hữu quan. Đến nay, hầu hết các nội dung của dự thảo Pháp lệnh đã đạt sự đồng thuận cao giữa Thường trực UBTP, TANDTC và các cơ quan hữu quan. 

Thường trực UBTP xin báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Pháp lệnh như sau:

1. Về các loại chi phí tố tụng (Điều 3)

Đa số ý kiến nhất trí với Điều 3 của dự thảo Pháp lệnh quy định về các loại chi phí tố tụng. Có ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát, vừa tạo điều kiện cho các cơ quan tố tụng thực hiện nhiệm vụ, vừa bảo đảm có căn cứ pháp luật.  



Thực hiện Kết luận của UBTVQH, Thường trực UBTP đã phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng và quy định tại Điều 3 của dự thảo Pháp lệnh về 09 loại chi phí tố tụng trên cơ sở cụ thể hóa Điều 169 của Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS), Điều 370 của Luật Tố tụng hành chính (TTHC),  Điều 135 của Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS), Điều 130 của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và Điều 44 của Luật Giám định Tư pháp. Ngoài ra, còn một số chi phí có tính chất tương tự như chi phí đã được quy định tại BLTTHS, BLTTDS và Luật TTHC, bảo đảm sự công bằng về chính sách giữa những người tham gia hoạt động tố tụng ở các lĩnh vực tố tụng khác nhau nhưng có tính chất tương đồng nhau.
2. Về trách nhiệm quy định cách tính và nguyên tắc tính chi phí giám định (Điều 40)
Về vấn đề này, quá trình chỉnh lý dự thảo Pháp lệnh có 02 loại ý kiến:

Loại ý kiến thứ nhất: đề nghị chỉ quy định trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ có thẩm quyền quản lý tổ chức giám định tư pháp công lập trong việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí làm căn cứ xác định chi phí giám định. 
Loại ý kiến thứ hai: đề nghị mở rộng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý chuyên môn về lĩnh vực giám định tư pháp có trách nhiệm ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí làm căn cứ xác định chi phí giám định.
Thường trực Ủy ban Tư pháp tán thành với loại ý kiến thứ nhất, đề nghị chỉ quy định trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ có thẩm quyền quản lý tổ chức giám định tư pháp công lập
 trong việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí làm cơ sở cho tổ chức giám định thu chi phí giám định tư pháp, vì đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan này, đồng thời bảo đảm phù hợp với đặc thù của từng tổ chức giám định tư pháp công lập. Đối với các loại giám định khác (như: giám định tiền tệ, tài chính, cổ vật, cầu đường v.v...) là loại giám định theo vụ việc, không phải là nhiệm vụ thường xuyên của các bộ, ngành, nếu quy định tất cả các bộ, ngành đều phải ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí để thu chi phí giám định thì sẽ rất khó khăn và không khả thi. Đối với các loại giám định này, khi được cơ quan tiến hành tố tụng trưng cầu theo vụ việc, các cơ quan sẽ căn cứ quy định của Pháp lệnh này và các tiêu chuẩn, định mức của ngành, lĩnh vực để xác định chi phí theo từng trường hợp cụ thể. (Văn bản của Bộ Công an, Bộ Tài chính nhất trí loại ý kiến này).

Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị mở rộng các Bộ, cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền quản lý chuyên môn lĩnh vực giám định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức phi chí ở lĩnh vực giám định thuộc thẩm quyền quản lý nhằm khắc phục những khó khăn trong việc thanh toán chi phí giám định theo vụ việc thời gian qua và phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 29 của Luật Ngân sách nhà nước “Các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ… ban hành các định mức kỹ thuật - kinh tế làm cơ sở cho việc quản lý ngân sách theo kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách”. (Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội, Bộ Tư pháp nhất trí loại ý kiến này). 
3. Về dự toán, thanh toán kinh phí chi phí tố tụng (Điều 72)

Có ý kiến đề nghị rà soát để quy định đầy đủ trong Pháp lệnh các nội dung thuộc thẩm quyền của UBTVQH; đối với một số nội dung cụ thể khác thì giao thẩm quyền quy định chi tiết cho Chính phủ.

Thường trực UBTP xin báo cáo như sau: Thực hiện Kết luận của UBTVQH tại Phiên họp thứ 28 về việc giao Chính phủ hướng dẫn thủ tục lập dự toán, thanh toán chi phí tố tụng và căn cứ ý kiến nhất trí của Chính phủ (tại văn bản số 70/CP-PL ngày 20/02/2024), Thường trực UBTP và TANDTC thống nhất chỉnh lý khoản 2 Điều 72 dự thảo Pháp lệnh như sau: “Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục lập dự toán, thanh toán chi phí tố tụng”.
4. Về Danh mục chi phí tố tụng 
4.1. Về chi phí thù lao cho người tham gia hoạt động tố tụng là người hưởng lương từ ngân sách nhà nước

Đa số ý kiến UBTVQH tán thành dự thảo Pháp lệnh quy định: người hưởng lương từ ngân sách nhà nước được trả chi phí thù lao khi tham gia hoạt động tố tụng, đồng thời không phân biệt chi phí thù lao giữa người hưởng lương và người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Có ý kiến đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng quy định này để thực hiện đúng yêu cầu của Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương.
Thực hiện Kết luận của UBTVQH yêu cầu nghiên cứu kỹ lưỡng các nội dung của Pháp lệnh liên quan đến chính sách cải cách tiền lương trong Nghị quyết 27-NQ/TW, Thường trực UBTP đã xin ý kiến của Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về nội dung này. Ý kiến các cơ quan đề nghị UBTVQH có thể ban hành Nghị quyết quy định về chi phí thù lao cho người hưởng lương từ ngân sách nhà nước: trong thời gian chưa cải cách tiền lương thì giữ như hiện hành; khi có các văn bản cụ thể chế độ tiền lương mới thì thực hiện theo quy định mới. Hiện nay, theo Kết luận số 83-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị thì việc thực hiện cải cách tiền lương khu vực công đang tiếp tục được thực hiện theo lộ trình, từng bước, hợp lý, thận trọng.
Do đó, căn cứ ý kiến của Chính phủ, trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ủy ban Tài chính và Ngân sách, TANDTC và các cơ quan có liên quan, Thường trực UBTP đề nghị dự thảo Pháp lệnh tiếp tục quy định về chi phí thù lao khi tham gia hoạt động tố tụng, không phân biệt giữa đối tượng được hưởng lương và đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Thời gian tới, khi có văn bản hướng dẫn về chế độ tiền lương mới, Thường trực UBTP sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan đề xuất, báo cáo UBTVQH sửa đổi, bổ sung các quy định của Pháp lệnh (nếu cần thiết).
4.2. Về thẩm quyền quy định Danh mục chi phí tố tụng 
Đa số ý kiến tán thành UBTVQH quy định cụ thể về Danh mục chi phí tố tụng. Có ý kiến đề nghị rà soát kỹ lưỡng để xác định đúng nội dung quy định thuộc thẩm quyền của UBTVQH, những nội dung cụ thể giao Chính phủ quy định chi tiết, bảo đảm tính khả thi.

Thực hiện Kết luận của UBTVQH tại Phiên họp thứ 28 yêu cầu rà soát, quy định đúng nội dung thuộc thẩm quyền của UBTVQH, Thường trực UBTP đã có văn bản xin ý kiến Chính phủ và các cơ quan có liên quan về thẩm quyền quy định Danh mục chi phí tố tụng. Tiếp thu ý kiến của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ủy ban Tài chính, Ngân sách và các cơ quan hữu quan, bảo đảm thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: “cơ quan được giao ban hành văn bản quy định chi tiết không được ủy quyền tiếp”, Thường trực UBTP thống nhất với TANDTC đề nghị UBTVQH ban hành Danh mục chi phí tố tụng kèm theo Pháp lệnh này. 
4.3. Về mức chi cụ thể trong Danh mục chi phí tố tụng
Đa số ý kiến tán thành việc sửa đổi, nâng mức chi phí tố tụng để phù hợp với thực tiễn sau 12 năm thi hành Pháp lệnh số 02. Có ý kiến đề nghị làm rõ thêm việc điều chỉnh mức chi cho Hội thẩm.

Thường trực UBTP xin báo cáo như sau: Thực hiện Kết luận của UBTVQH, Thường trực UBTP đã phối hợp với TANDTC và các cơ quan hữu quan rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng về Danh mục chi phí tố tụng. Riêng về phụ cấp xét xử của Hội thẩm, theo Quyết định số 41/2012/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự thì từ năm 2012 đến nay, Hội thẩm được hưởng chế độ bồi dưỡng là 90.000 đồng/ngày. Trong khi đó, theo Thông tư liên tịch số 191/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 12/12/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp thì mức thù lao chi trả cho 01 ngày làm việc của luật sư chỉ định là 0,4 lần mức lương cơ sở; theo đó, mức chi phí thù lao cho Luật sư chỉ định từ 01/7/2024 là 936.000 đồng/ngày (0.4 x 2.340.000đ), cao hơn 10 lần mức chi cho Hội thẩm. Trên cơ sở rà soát quy định của pháp luật, đánh giá đầy đủ ý nghĩa, trách nhiệm và công sức của Hội thẩm khi tham gia xét xử, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và tương quan với một số chủ thể khác khi tham gia hoạt động tố tụng, Thường trực UBTP nhận thấy mức chi 900.000 đồng/ngày cho Hội thẩm như đề nghị của TANDTC là phù hợp và xin UBTVQH cho giữ mức chi này.
Bên cạnh đó, cũng có ý kiến Thường trực UBTP đề nghị tiếp tục cân nhắc về mức phụ cấp xét xử của Hội thẩm. Đề nghị quy định mức 700.000 đồng/ngày để tương ứng với mức thù lao của Bào chữa viên nhân dân (trong Danh mục chi phí tố tụng kèm theo Pháp lệnh), đồng thời cũng tương ứng mức chi 01 ngày lương của Chuyên viên cao cấp bậc 1 (hệ số lương là 6.2, khoảng 660.000 đồng/ngày) và giảm một phần gánh nặng cho ngân sách nhà nước. 
Ngoài những nội dung nêu trên, tiếp thu ý kiến của UBTVQH, Thường trực UBTP đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát toàn diện dự thảo Pháp lệnh, trình UBTVQH thông qua gồm có 12 chương, 73 điều. 
Trên đây là Báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Pháp lệnh Chi phí tố tụng. Thường trực Ủy ban Tư pháp kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua./.
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� Luật Giám định tư pháp giao cho 04 cơ quan quản lý, tổ chức giám định tư pháp công lập gồm: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.





